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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ 9 HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
- Căn cứ Nghị định số 49/CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Căn cứ Quyết định số 3486/2001/QĐ-BYT ngày 13/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
- Xét đề nghị Hội đồng thẩm định, xét duyệt hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay công bố 09 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Các đơn vị có hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải in số đăng ký đã cấp lên nhãn, nội dung nhãn phải theo đúng nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và phải chấp hành đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam có liên quan tới việc quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Cục trưởng Cục quản lý Dược Việt Nam; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị đăng ký hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Trần Chí Liêm


 
DANH MỤC
HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4829/QĐ-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	TT
	Tên thương mại
	Tên chung và hàm lượng
	Đơn vị đăng ký
	Số đăng ký

	1
	JUMBO MAT XG
	54mg/mat d-Allethrin + 20mg/mat Piperonyl Butoxide
	Công ty HH Technopia Việt Nam
	VNDP-HC-151-09-03

	2
	JUMBO XG
	0,50% d-Allethrin + 0,05% d-phenothrin + 0,10% d-tetramethrin
	Công ty HH Technopia Việt Nam
	VNDP-HC-152-09-03

	3
	FALCON COIL 1
	0,28% d-Allethrin (Richalpha)
	Công ty TNHH SX-TM Công nghiệp A.V.A.L
	VNDP-HC-153-09-03

	4
	PAGODA MOSQUITO COIL
	0,3% d-Allethrin
	Công ty TNHH Thương mại My S.G
	VNDP-HC-154-09-03

	5
	MANUGEL
	60% Isopropanol
	VPĐD Công ty EUROP CONTINENTS tại Hà Nội
	VNDP-HC-155-09-03

	6
	KEM XUA muỗi
FAMILIAR
	10% Deet
	Công ty TNHH SX-TM Mỹ phẩm gia đình
	VNDP-HC-156-09-03

	7
	POSE-DEX
LOW FOAM
LONG LIFE
	2% Glutaraldehyde
	VPĐD Công ty Neo Agro Business tại Hà Nội
	VNDP-HC-157-09-03

	8
	VIRULEX HAND RUB
	0,3% Irgasan dp 300 (Triclosan) + 50% Alcohol
	VPĐD Công ty Neo Agro Business tại Hà Nội
	VNDP-HC-158-09-03

	9
	Q-BAC 4
LIQUID SOAP
	4% Chlorhexidine
Gluconate
	VPĐD Công ty Neo Agro Business tại Hà Nội
	VNDP-HC-159-09-03


 

